	Soạn: 5/ 4/ 2021- Dạy:     / 4/ 2021
Tuần 29- Tiết 141 Văn bản: 

TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DỤNG

C- Tiến trình tổ chức các hoạt động. 
Hoạt động 1: khởi động.

- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài học.

- Phương pháp và kĩ thuật: Trò chơi: Nhanh tay nhanh trí.

- Hình thức: Nhóm.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Hợp tác.

   + Phẩm chất:  trách nhiệm với nhiệm vụ của bản thân.


- Thời gian: 15 phút.

* Ổn định tổ chức.
* Kiểm tra 15 phút.

* Ma trận : 

       Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

                Vận dụng

Cộng

TN

TL

TN

TL

                        TL

Sang thu
Nhớ được tác giả, thời điểm sáng tác bài thơ
 Hiểu được hình ảnh ẩn dụ và tác dụng của ẩn dụ qua hình ảnh cụ thể
Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về hình ảnh đó.
.

Số câu.

Số điểm

Tỉ lệ %
Số câu: 1

Số điểm:1

Tỉ lệ :10 %
Số câu: 1

Số điểm:1

Tỉ lệ :10 %

Số câu: 1

Số điểm:8

Tỉ lệ :80 %
Số câu: 3

Số điểm:10

Tỉ lệ :100 %

Tổng số câu.

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
Số câu: 1

Số điểm:1

Tỉ lệ :10 %

Số câu: 1

Số điểm:1

Tỉ lệ :10 %

Số câu: 1

Số điểm:8

Tỉ lệ :80 %

Số câu: 3

Số điểm:10

Tỉ lệ :100 %

* Đề bài 

I- Trắc nghiệm (2đ ): Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất 

Câu 1: Dòng nào sau đây nêu đúng về tác giả và thời điểm sáng tác bài thơ Sang thu?
    A-  Viễn Phương, tháng 8/ 1954.


           C-  Y Phương, trước 1975.

    B-  Chính Hữu, thu 1948- 1954.                                      D-  Hữu Thỉnh, thu 1977.

Câu 2:  Bài thơ viết về đề tài gì? Ở đâu?
    A- Mùa xuân đến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

    B- Giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

    C- Giao mùa giữa hạ và thu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
    D-  Giao  mùa giữa đông và xuân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
II- Tự luận ( 8đ)


Câu 3: Hãy viết đoạn văn phân tích cái hay của khổ thơ sau:
       Vẫn còn bao  nhiêu nắng

Đã vơi dần cơn mưa

 Sấm cũng bớt bất ngờ

     Trên hàng cây đứng tuổi

                                                                              ( Sang thu, Hữu Thỉnh)
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM.

I- Trắc nghiệm (2đ) Hs chọn đúng đáp án, mỗi đáp án đúng 0,5đ.

Câu 1: - Mức đạt: Đáp án D.

           - Mức không đạt:  Không làm bài hoặc có câu trả lời khác.

Câu 2: - Mức đạt: Đáp án C.

II- Tự luận ( 8đ )
* Về hình thức : Khuyến khích Hs viết thành đoạn văn theo tùy chọn mô hình, có sử dụng phương tiện liên kết.

* Về nội dung: 
+ Trích được đoạn thơ

            Vẫn còn bao nhiêu nắng

            Đã vơi dần cơn mưa

            Sấm cũng bớt bất ngờ

            Trên hàng cây đứng tuổi.

 + Phân tích được những đặc sắc:

   - Chọn lọc những hình ảnh: “nắng”, “sấm”, “mưa” để tái hiện những nét đặc trưng của thời tiết lúc giao mùa.
   - Các từ ngữ “bao nhiêu”, “vơi”,“ bớt” diễn tả mức độ khác nhau của những hiện tượng thời tiết lúc sang thu.

   -> Tạo nên lớp nghĩa thực: Thời tiết cũng đang có sự chuyển biến rõ rệt từ hạ sang thu.

 - Hình ảnh ẩn dụ “sấm” và “hàng cây đứng tuổi”: 
   “Sấm” là hình ảnh ẩn dụ cho những vang động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.

   “Hàng cây đứng tuổi” ẩn dụ cho con người đã từng trải.

  -> Gửi gắm những suy ngẫm của nhà thơ về thời điểm sang thu của con người và cuộc đời: Khi con ngư​ời đã có tuổi, ở độ sang thu sẽ có những trải nghiệm, những suy nghĩ sâu sắc, sẽ vững vàng hơn trước những tác động bất th​ường của ngoại cảnh, của cuộc đời.

  -> Gửi gắm suy ngẫm về đất nước: Đất nước đã trải qua những gian lao thử thách thì sẽ vững vàng hơn, bản lĩnh hơn trước chặng đường sắp tới.

* Cách cho điểm:

- Mức tối đa: Đảm bảo tốt các yêu cầu trên.

- Mức chưa tối đa: Đảm bảo ít hơn những yêu cầu trên, tùy theo mức độ.

- Mức không đạt: Không làm bài hoặc lạc sang yêu cầu khác.

Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức mới.

III- Hình thức văn bản nhật dụng.

- Mục tiêu: Tiếp tục củng cố kiến thức về hình thức và phương pháp học VB nhật dụng.

- Phương pháp và kĩ thuật: Nêu vấn đề.

- Hình thức: Cá nhân

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Giải quyết vấn đề.

   + Phẩm chất: chăm chỉ học tập, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.


- Thời gian: 15 phút. 

Tên văn bản

Thể loại VB

Phương thức b/đạt

1- Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử. 

2- Động Phong Nha.

3- Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

4- Cổng trường mở ra

5- Mẹ tôi

6- Cuộc chia tay của những con búp bê

7- Ca Huế trên Sông Hương

8- Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

9- Ôn dịch, thuốc lá

10- Bài toán dân số

11- Tuyên bố Thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

12- Đấu tranh cho 1 thế giới hoà bình

13- Phong cách Hồ Chí Minh

Bút ký

T. minh

Thư

B.cảm

B.Cảm

T. ngắn

T.minh

T. minh

T. minh

N.luận

N. luận

N. luận

N.luận

Tự sự + miêu tả+ biểu cảm

TM + M.tả

NL + B. cảm

B. cảm + T.sự

TS + BC + MT

Tự sự +miêu tả

T. minh + MT

 N luận + TM

TM + NL+BC

T.sự + N luận

 Nghị luận

NL + B cảm

T.sự + N luận

? Qua bảng hệ thống trên đây, em rút ra kết luận gì về hình thức của văn bản nhật dụng.

? Hãy tìm và phân tích tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt trong 1 văn bản cụ thể.

? Qua các văn bản nhật dụng thuộc kiểu văn bản nghị luận em còn biết thêm phép lập luận nào nữa.

       Qua văn bản “Ôn dịch, thuốc lá” ta còn được biết tới phép lập luận phản bác: “Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bênh, mặc tôi!

Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền...”

- Mục tiêu: củng cố về phương pháp học văn bản nhật dụng.

- Phương pháp và kĩ thuật: nêu vấn đề.

- Hình thức: Cá nhân.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Giải quyết vấn đề.

   + Phẩm chất: chăm chỉ học tập..


- Thời gian: 20 phút.
? Từ các kiến thức về văn bản nhật  dụng trên đây, em hãy trình bày phương pháp học văn bản nhật dụng sao cho có kết quả tốt nhất. Cho ví dụ minh hoạ? 

(HS thảo luận  - phát biểu -  GV chốt lại )

* Kết luận: 

- Cũng giống như các văn bản tác phẩm văn học, văn bản nhật dụng thường không chỉ dùng 1 phương thức biểu đạt mà kết hợp nhiều phương thức để tăng tính thuyết phục.

- Văn bản nhật dụng có thể sử dụng mọi thể loại, mọi kiểu văn bản. 

IV- Phương pháp học văn bản nhật dụng

- Một số đặc điểm cần lưu ý: 

1- Đọc thật kĩ các chú thích về sự kiện, hiện tượng hay vấn đề.

2- Phải tạo được thói quen liên hệ: 

- Với thực tế bản thân.

- Với thực tế cộng đồng ( từ cộng đồng nhỏ, gần gũi đến cộng đồng lớn)

3- Có ý kiến, quan niệm riêng với những vấn đề được nêu ra và có đủ bản lĩnh, kiến thức, cách thức bảo vệ những quan điểm ý kiến ấy. Có thể đề xuất giải pháp.

4- Vận dụng các kiến thức của các môn học  khác để đọc- Hiểu văn bản nhật dụng và ngược lại ( vì nội dung văn bản nhật dụng  đặt ra có liên quan đến khá nhiều môn học khác)

5- Căn cứ vào những đặc điểm hình thức của văn bản và phương thức biểu đạt trong lúc phân tích nội dung 

6- Kết hợp xem tranh, ảnh theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên.

* Tổng kết, ghi nhớ (SGK 96)

? Qua nội dung vừa tổng kết trên đây, hãy cho biết: văn bản nhật dụng  phải đảm bảo yêu cầu gì về mặt nội dung.

? Từ đó rút ra KL gì về việc học văn bản ND

? Nhận xét về hình thức của văn bản nhật dụng, khi  đọc – hiểu cần lưu ý điểm gì?

- HS đọc tổng kết –ghi nhớ(SGK/96)

* Tính cập nhật về nội dung là tiêu chuẩn hàng đầu của văn bản. Điều đó đòi hỏi lúc học văn bản nhật dụng, nhất thức phải liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

* Hình thức của văn bản nhật dụng  rất đa dạng. Cần căn cứ vào đặc điểm hình thức, trước hết là những hình thức văn bản cụ thể, thể loại  và phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm 

Hoạt động 3: Luyện tập.

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức toàn bài.

- Phương pháp và kĩ thuật: nêu vấn đề, thảo luận nhóm, kĩ thuật khăn phủ bàn.

- Hình thức: nhóm.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

   + Chăm chỉ



- Thời gian: 5 phút.
      
? Các văn bản nhật dụng có thể sử dụng các hình thức nghệ thuật nào?

Hoạt động 4: Vận dụng.

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về Vb nhật dụng để viết đoạn văn.

- Phương pháp và kĩ thuật: đặt câu hỏi
- Hình thức: nhóm.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

   + Chăm chỉ
? Em thấy được điều gì từ hình thức những văn bản nhật dụng? Hãy trình bày thành một đoạn văn khoảng 15- 20 câu.

Hoạt động 5 : Mở rộng tìm tòi.

- Sưu tầm một VB nhật dụng từ các phương tiện thông tin đại chúng mà em cập nhật được.          - Học, nắm chắc + Khái niệm nhật dụng

                            + ND và hình thức các văn bản nhật dụng .

- Soạn bài: “ Bến quê”.

.............................................................................................................................................

Soạn: 5/ 4/ 2021- Dạy:    / 4/ 2021. 

Tiết 142- Tiếng Việt:


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TIẾNG VIỆT
A- Mục tiêu bài học:   Giúp HS:
1- Về kiến thức:

- Nhận biết một số từ ngữ địa phương ở những vùng khác nhau trên đất nước ta, tìm được từ toàn dân tương ứng.
2- Về kĩ năng:

- Biết sử dụng từ địa phương trong khi nói và viết.

3- Về thái độ:

- Có thái độ đúng với việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đời sống cũng như nhận xét về cách sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn bản phổ biến rộng rãi (như trong văn chương nghệ thuật )
=> Định hướng năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp tiếng Việt.

- Phẩm chất: Chăm chỉ tự học, tự tìm tòi từ ngữ địa phương; trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

B- Chuẩn bị

- GV: Giáo án, sgk, sgv, bảng phụ.
- HS : Chuẩn bị bài theo hướng dẫn.

C- Tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: khởi động.

- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài mới.

- Phương pháp và kĩ thuật: Nêu vấn đề.

- Hình thức: cá nhân.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Trình bày 1 phút.

   + Phẩm chất:  trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.


- Thời gian: 5 phút.

* Ổn định tổ chức.

* Khởi động vào bài mới:

- GV dẫn vào bài :

Nước ta có ba vùng ngôn ngữ lớn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Với từng vùng ngôn ngữ này có những lớp  từ ngữ đặc thù. Giờ học này, chúng ta cùng nhận biết từ ngữ địa phương qua một số bài tập cụ thể. Bên cạnh đó cần xác định thái độ đúng trong việc sử dụng từ ngữ địa phương.

Hoạt động 2: Tổ chức luyện tập.

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức về từ địa phương. 

- Phương pháp và kĩ thuật: đặt câu hỏi.

- Hình thức: cá nhân.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   +  giao tiếp  tiếng Việt.

   + Chăm chỉ


- Thời gian: 35 phút.

? Nhắc lại khái niệm từ địa phương. Cho ví dụ.

- Yêu cầu HS đọc bài tập.

- GV hướng dẫn làm bài.

- Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
TL cá nhân
- HS đọc
- Làm bài tập cá nhân
- HS nhận xét, bổ sung   

I- Lí thuyết

* Khái niệm từ địa phương:

Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một ( hoặc một số ) địa phương nhất định.

II- Luyện tập

1- Bài tập 1 (SKG 97 -98)

Tìm từ ngữ địa phương, chuyển những từ ngữ điạ phương đó sang từ ngừ toàn dân tương ứng. 

Đoạn trích
Từ địa phương
Từ toàn dân

         a

- thẹo

- lặp bặp

- ba
- sẹo

- lắp bắp

-  bố, cha

         b

- ba

- má

- kêu

- đâm

- đũa bếp

- (nói) trổng

- vô

- bố, cha

- mẹ

- gọi

- trở thành

- đũa cả

- (nói) trống không

- vào

        c

- ba

- lui cui

- nắp

- nhắm

- giùm

- (nói) trổng

- bố, cha

- lúi húi

- vung

- cho là

- giúp

- (nói ) trống

- Yêu cầu HS đọc bài tập.

- GV hướng dẫn làm bài.

- Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Yêu cầu HS đọc bài tập.

- GV hướng dẫn làm bài.

- Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
? Qua văn bản “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng em có nhận xét gì về việc sử dụng từ ngữ địa phương của tác giả? 

? Qua các bài tập trên, em hãy nêu ý kiến về việc sử dụng từ ngữ địa phương trong nói, viết (mặt tích cực, mặt hạn chế của từ địa phương,cách sử dụng).

- HS trao đổi- thảo luận- phát biểu.

- GV đánh giá, chốt lại.

- HS đọc
- Làm bài tập cá nhân
- HS nhận xét, bổ sung   

- HS đọc
- Làm bài tập cá nhân
- HS nhận xét, bổ sung   

- HS đọc
- Làm bài tập cá nhân
- HS nhận xét, bổ sung   

2- Bài tập 2(SGK 98)

a- Kêu: 

- Là từ toàn dân

- Có thể thay bằng từ nói to.

b- Kêu:

- Là từ địa phương

- Tương đương với từ toàn dân: gọi.

3- Bài tập 3(SGK 98)

Câu đố 1: - Từ địa phương

                             +Trái

                             + Chi

                - Từ toàn dân:                            

                            + Quả

                            + Gì

Câu đố 2: - Từ địa phương:

        + Kêu

        + Trống hổng trống hảng

     - Từ toàn dân

        + Gọi

        + Trống huếch trống hoác

5- Bài tập 5(SGK 99)

a- Không nên để cho bé Thu trong truyện “Chiếc lược ngà” dùng từ ngữ toàn dân. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ở bên ngoài địa phương mình.

b- Trong lời kể, tác giả cũng dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi sự việc được diễn ra. Tuy nhiên, tác giả chủ định không dùng quá nhiều từ ngữ điạ phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải ở địa phương đó.
* Kết luận:

- Từ ngữ địa phương vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Mặt tích cực là bổ sung, làm phong phú thêm từ ngữ toàn dân. Mặt tiêu cực là gây trở ngại cho việc giao tiếp giữa các vùng, miền khác nhau trong một nước. 

Vì vậy: Khi sử dụng cần chú ý làm thế nào để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó. (VD: Sử dụng với đối tượng giao tiếp là người cùng địa phương hoặc người ở địa phương khác nhưng có hiểu biết về tiếng địa phương mình.)

- Khi tạo lập văn bản: Sử dụng từ ngữ địa phương một cách hợp lí sẽ có tác dụng tạo sắc thái riêng cho văn bản, song cần chú ý không nên sử dụng khi không thật cần thiết.

Hoạt động 3: Vận dụng.
- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức ôn tập để viết đoạn văn có dùng từ địa phương.

- Phương pháp và kĩ thuật: nêu vấn đề

- Hình thức: cá nhân

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + NL: Giải quyết vấn đề.

   +PC:  Chăm chỉ học tập và hoàn thành nhiệm vụ.
? Hãy viết một đoạn văn ngắn có sử dụng Từ địa phương.

Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng

- Tìm một số văn bản đã học có sử dụng từ ngữ địa phương? Nhận xét việc sử dụng từ ngữ địa phương của tác giả. 

- Ôn tập tiếng Việt.
..........................................................................................................................................


Soạn: 5/ 4/ 2021 - Dạy:     / 4/ 2021
Tiết 143- Tiếng Việt:

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 9 (T1)

A- Mục tiêu cần đạt:

1- Về kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức về:

 + Khởi ngữ và các thành phần biệt lập.

 + Liên kết câu và liên kết đoạn văn

 + Nghĩa tường minh và hàm ý

2- Về kĩ năng:

- Tích hợp với các văn bản Văn và Tập làm văn đã học.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các thành phần câu, nghĩa tường minh và hàm ý trong tạo lập văn bản.

3- Về thái độ :

Có ý thức trong việc tổng hợp kiến thức để vận dụng trong hoạt động giao tiếp.

=> Định hướng năng lực, phẩm chất:

- Giải quyết vấn đề, thực hành, hợp tác sáng tạo ...
- Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ.
B- Chuẩn bị:

- Gv: Giáo án, sgk, sgv, bảng phụ.

- HS: Chuẩn bị bài, sgk, vở ghi.

C-  Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Hoạt động 1: Khởi động.

- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài học.

- Phương pháp và kĩ thuật: trò chơi HÁT THEO CHỦ ĐIỂM.
- Hình thức: cả lớp.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Tư duy sáng tạo.

   + Trách nhiệm với hoạt động chung.

- Thời gian: 5 phút.

* Ổn định tổ chức.

* Khởi động vào bài mới : 

- Trò chơi: Hai đội hát theo chủ điểm Tình bạn.

- Gv dẫn vào bài mới.

Hoạt động 2:  Ôn luyện kiến thức đã học.

	- Mục tiêu: Củng cố kiến thức về khởi ngữ.

- Phương pháp và kĩ thuật: Kĩ thuật WKL, đặt câu hỏi.

- Hình thức: cá nhân.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Tư duy sáng tạo, giao tiếp  tiếng Việt.

   + Chăm chỉ học tập tổng hợp kiến thức.

- Thời gian: 20 phút 
? Em đã biết những gì về khởi ngữ và các thành phần biệt lập?

? Em cần biết thêm gì ở tiết này?

- Y/c HS đọc bài tập 1

- GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS điền câu trả lời vào phiếu
- Y/c HS đọc bài tập 2
- GV hướng dẫn HS làm.
- Nhận xét, bổ sung : 
 + TP phụ chú: cuộc đời vốn rất bình lặng quanh ta.

 + Thành phần tình thái: Hình như 

 + TP khởi ngữ: Cái chân lí giản dị ấy, 

 + Thành phần cảm thán: tiếc thay 
	- HS viết những gì mình biết

- Những điều cần bổ sung.
- HS đọc

- Làm việc cá nhân 2’

- Báo cáo kết quả

- Nhận xét.

- Từng học sinh viết đoạn văn.

- Đọc trước nhóm

- Mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài của các nhóm.


	I- Ôn tập Khởi ngữ và các thành phần biệt lập

A- Ôn tập lí thuyết:

1- Khởi ngữ

2- Thành phần biệt lập:

* Thành phần biệt lập:
a- Thành phần tình thái

b- Thành phần cảm thán

c- Thành phần gọi đáp

d- Thành phần phụ chú
B- Bài tập

1- Bài tập 1:

Khởi ngữ

tình thái

cảm thán

gọi đáp

Phụ chú

a-

Xây cái lăng ấy

b-dường như

d- vất vả quá

d-thưa ông

c- 
những người....như vậy

2- Bài tập 2: Viết đoạn văn

Gợi ý:

- Xác định chủ đề của đoạn

- Trong đoạn có câu chứa khởi ngữ, một câu chứa thành phần tình thái.
* Đoạn văn tham khảo:

Bến quê là 1 câu chuyện về cuộc đời- cuộc đời vốn rất bình lặng quanh ta- với những nghịch lí k dễ gì hóa giải. Hình như trong cuộc sống hôm nay, chúng ta có thể bắt gặp ở đâu đó 1 số phận giống như hoặc gần giống như  số phận của NV Nhĩ trong câu chuyện của Nguyễn Minh Châu. Người ta có thể mải mê kiếm danh, kiếm lợi để rồi sau khi đã rong ruổi gần hết cuộc đời vì 1 lí do nào đó phải nằm bẹp 1 chỗ, con người mới chợt nhận ra rằng: gia đình là cái tổ ấm cuối cùng đưa tiễn ta về nơi vĩnh hằng. Cái chân lí giản dị ấy, tiếc thay Nhĩ chỉ kịp nhận ra vào những ngày tháng cuối cùng của c/đời mình.




Hoạt động 3: Vận dụng.

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã ôn tập để tạo lập đoạn văn theo yêu cầu.

- Phương pháp và kĩ thuật: đặt câu hỏi
- Hình thức: nhóm.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
   + Trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.
 Viết một đoạn văn cảm nhận về giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống, trong đó có sử dụng khởi ngữ và một trong bốn thành phần biệt lập, chân thành phần biệt lập và khởi ngữ. 
Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng.

+ Tìm những bài tập trong Tiếng Việt nâng cao để làm thêm.

+ Làm bài tập 1, 2, 3 mục II.
+ Ôn tập nghĩa tường minh và hàm ý.
……………………………………………………………………………………………
Soạn: 5/ 4/ 2021- Dạy:     / 4/ 2021.

Tiết 144- Tiếng Việt:             ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (T2)

A- Mục tiêu cần đạt: Qua bài học Hs có được :

1- Kiến thức  

- Hệ thống hoá kiến thức về:

- Khởi ngữ và các thành phần biệt lập.

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn

- Nghĩa tường minh và hàm ý.

2- Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp và hệ thống hoá 1 số kiến thức về phần Tiếng Việt.

- Vận dụng những kiến thức đã học trong giao tiếp, đọc- hiểu và tạo lập văn bản.

3- Thái độ.

- Tuân thủ và sử dụng đúng các thành phần KN, biệt lập... trong khi viết..

=> Định hướng năng lực, phẩm chất:

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, thực hành, hợp tác sáng tạo ...

- Phẩm chất: Chăm chỉ học tập tổng hợp kiến thức, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ học tập.

B- Chuẩn bị:

- GV : sgk, sgv, Giáo án.

- Hs : SGK, vở bt, vở ghi.

C- Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Hoạt động 1: Khởi động.

- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài mới.

- Phương pháp và kĩ thuật: trò chơi HÁT THEO CHỦ ĐIỂM.

- Hình thức: cả lớp.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Tư duy sáng tạo.

   + Trách nhiệm với nhiệm vụ chung.


- Thời gian: 5 phút.

* Ổn định tổ chức.


* Khởi động vào bài mới : 

- Trò chơi: Hai đội hát theo chủ điểm Thầy cô.

- Gv dẫn vào bài mới.

Hoạt động 2:  Ôn luyện kiến thức đã học.

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT.

	- Mục tiêu: Củng cố kiến thức về liên kết câu và liên kết đoạn văn.

- Phương pháp và kĩ thuật: Kĩ thuật WKL, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.

- Hình thức: cá nhân, nhóm.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

   + Chăm chỉ tổng hợp kiến thức, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.
- Thời gian: 18 phút 
? Em biết gì về liên kết câu trong đoạn văn và liên kết đoạn văn trong văn bản? 

Em cần biết gì thêm nữa trong tiết học này?

( HS trả lời)


- Đọc bài tập 1,2,3:

      Hoạt động nhóm: 7’

       ( KT động não):

- GV chia lớp thành 6 nhóm. Nêu nhiệm vụ:

  + Nhóm 1- 2: Bài tập 1.

  + Nhóm 3- 4: Bài tập 2.

  + Nhóm 5- 6: Bài tập 3.
- Thực hiện nhiệm vụ:

 + GV quan sát, giúp đỡ HS.

 + Bổ sung, chốt kiến thức.

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức về Nghĩa tường minh và hàm ý.

- Phương pháp và kĩ thuật: Kĩ thuật WKL, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.

- Hình thức: cá nhân, nhóm.

- Năng lực, phẩm chất hướng tới: 

   + Hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

   + Chăm chỉ tổng hợp kiến thức, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.
- Thời gian: 17 phút 
? Em biết gì về nghĩa tường minh và hàm ý? 

Em cần biết gì thêm nữa trong tiết học này?

( HS trả lời)


- Đọc bài tập 1, 2:

Hoạt động nhóm: 7’

( KT động não)
- GV chia lớp thành 6 nhóm. Nêu nhiệm vụ:

  + Nhóm 1,2,3: Bài tập 1.

  + Nhóm 4,5,6: Bài tập 2.

- Thực hiện nhiệm vụ:

 + GV quan sát, giúp đỡ HS.

 + Bổ sung, chốt kiến thức.


	- HS viết những gì mình biết

- Những điều cần bổ sung.
- Động não cá nhân 3 phút, thảo luận nhóm 4 phút.

- Đại diện nhóm trình bày. 
- Nhóm khác bổ sung, nhận xét.

- HS viết những gì mình biết

- Những điều cần bổ sung.
- Động não cá nhân 3 phút, thảo luận nhóm 4 phút.

- Đại diện nhóm trình bày. 
- Nhóm khác bổ sung, nhận xét.


	I- Ôn tập về liên kết câu và liên kết đoạn văn

A- Lí thuyết.

1- Liên kết.

2- Yêu cầu về liên kết.

B- Bài tập

1- Bài tập 1

a, Sử dụng phép nối: nhưng, nhưng rồi, và

b, Sử dụng phép lặp từ vựng: cô bé

phép thế đại từ: cô bé-> nó
c, Sử dụng phép thế đại từ : bây giờ cao sang rồi....chúng tôi nữa -> thế
2- Bài tập 2: ghi kết quả vào bảng phụ (theo mẫu ở SGK)

Phép liên kết:

lặp từ ngữ

đồng nghĩa, trái nghĩa,liên tưởng

thế

nối

từ ngữ tương ứng

cô bé

+cô bé-nó

+thế

nhưng, nhưng rồi,và

3- Bài tập 3:
Phân tích sự liên kết giữa nội dung và hình thức ở đoạn văn đã làm trong bài tập 2 mục I

II- Ôn tập về nghĩa tường minh và hàm ý

A- Lí thuyết

- Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu.

- Hàm ý: là phần thông báo tuy k được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy

B- Bài tập

1- Bài tập 1

- Hàm ý câu: “ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!” là: Địa ngục mới chính là nơi giành cho các ông nhà giàu

2- Bài tập 2: Hàm ý

a- Câu : “Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp” là:

- Đội bóng chơi không hay

- Tôi không muốn bình luận về việc này.

b- Câu: “ Tớ báo cho Chi rồi” là

- Tôi chưa báo cho Nam và Tuấn

- Tôi không muốn nhắc đến Nam và Tuấn

=> Người nói đã cố ý vi phạm phương châm về lượng.


Hoạt động 3: Vận dụng.

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn có dùng phép liên kết.

- PP và kĩ thuật: nêu vấn đề.

- Hình thức: cá nhân.


- Hình thành năng lực, phẩm chất: 

  + Sáng tạo.

  + Chăm chỉ.

 Viết một đoạn văn cảm nhận về giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống, trong đó có sử dụng một vài phép liên kết.

Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng.

+ Tìm những bài tập trong Tiếng Việt nâng cao để làm thêm.

+ Về nhà: Học bài.


+ Chuẩn bị bài Tổng kết về ngữ pháp

                              ------------------------------------------------------------------------

Soạn: 5/ 4/ 2021- Dạy:    / 4 / 2021.

Tiết 145- Tập làm văn:

                 LUYỆN NÓI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ.

A- Mục tiêu cần đạt: Qua bài học, Hs có được :

1- Kiến thức.

 - Ôn lại lí thuyết và kĩ năng của kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

 - Những yêu cầu đối với luyện nói khi bàn luận về 1 đoạn thơ, bài thơ.

2- Kĩ năng. 

- Lập ý và dẫn dắt vấn đề khi nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Trình bày miệng 1 cách mạch lạc những cảm nhận, đánh giá của mình về một đoạn thơ, bài thơ.

3- Thái độ.

- Có ý thức học tập và tập nói trước nhóm, trước lớp

=> Định hướng năng lực, phẩm chất: 

- Năng lực: Hợp tác, thuyết trình theo văn bản chuẩn bị trước, giao tiếp ngôn ngữ.

- Phẩm chất: Chăm chỉ chuẩn bị bài ở nhà, trách nhiệm hoàn thành  nhiệm vụ của mình.

B- Chuẩn bị:

- Thầy : SGK, SGV, giáo án, bảng phụ.

- Trò : Vở ghi, vở chuẩn bị bài, vở bài tập, sgk.

C- Tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt động 1: Khởi động.

- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài mới.

 - Phương pháp: Nêu vấn đề.

- Hình thức: cá nhân.

- Định hướng năng lực: Giải quyết vấn đề..

- Thời gian: 5 phút.

* Ổn định tổ chức.

* Khởi động vào bài mới:

Cho HS lên bảng trình bày một ca khúc mà mình yêu thích.

? Theo em để hát hoặc trình bày một vấn đề nào đó trước công chúng cần có phong thái ntn?

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	                              NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	- Mục tiêu: Tái hiện kiến thức lí thuyết Nghị luận một bài thơ, đoạn thơ.

- PP và KT: KT đặt câu hỏi, học hợp đồng .

- Hình thức: cá nhân.

- NL, phẩm chất: 

  + NL tự học, thu thập và xử lí thông tin

  + PC: Chăm chỉ chuẩn bị bài ở nhà, trách nhiệm hoàn thành  nhiệm vụ của mình.

- Thời gian: 15 phút.

? Thế nào là NL về 1 đoạn thơ, bài thơ ? 

? Những y/cầu đối với bài NL về 1 đoạn thơ, bài thơ ? 

? Nêu dàn ý bài NL về 1 đoạn thơ, bài thơ ? 

? Hãy thực hiện thao tác tìm hiểu đề bằng cách:
- Xác định kiểu bài ?

- Vấn đề NL là gì ?

- Xác định thao tác lập luận ?

- Phạm vi giới hạn của đề bài ? 
? Lập dàn ý cho đề trên.

- Mục tiêu: Rèn khả năng thuyết trình trước tập thể.

- Phương pháp và KT: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm

- Hình thức:  cá nhân, nhóm.

- NL và phẩm chất hướng tới: 

  + Giao tiếp bằng ngôn ngữ, hợp tác.

  + Chăm chỉ chuẩn bị bài ở nhà, trách nhiệm hoàn thành  nhiệm vụ của mình.

- TG: 25 phút.


Gv nêu yêu cầu: 

- Diễn đạt bằng lời nói có kèm theo điệu bộ, cử chỉ, tuyệt đối k đọc bài đã viết sẵn.

- Có thể t/bày 1 đoạn, 1 ý lớn (với Hs yếu) hoặc cả bài với Hs khá.

- Kĩ năng nói: Lời nói phải đảm bảo chuẩn mực (phát âm k ngọng), trong sáng (k lạm dụng từ ngữ địa phương hoặc từ ngữ vay mượn), văn hóa (k dùng biệt ngữ, tiếng lóng).

- Gv bổ sung.
	TL cá nhân
TL cá nhân
TL cá nhân
Làm việc cá nhân.

- Hs luyện nói trước nhóm

( 7 phút)

- Đại diện Hs các nhóm luyện nói trước lớp.

( 18 phút)


	I- Tái hiện kiến thức trọng tâm.

1- Ôn tập lí thuyết.

( Tr 78)

( Tr 83)

2- Chuẩn bị ở nhà.

Đề bài: Bếp lửa sưởi ấm 1 đời- Bàn về bài thơ bếp lửa_ Bằng Việt

a- Tìm hiểu đề.

- Kiểu bài : NL về 1 bài thơ.

- Vấn đề NL: tình cảm bà cháu.

- Thao tác lập luận: Xuất phát từ sự cảm thụ cá nhân đối với bài thơ khái quát thành những thuộc tính cao đẹp của con người.
- Phạm vi: + Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

                  + Một số bài thơ khác cùng chủ đề: Tiếng gà trưa ( Xuân Quỳnh)
b- Lập dàn ý.

* Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

                  - Nêu vấn đề: Bài thơ là dòng hồi tưởng của Bằng Việt về bếp lửa, về tình cảm bà cháu.

* Thân bài: 

- H/a người bà bao giờ cũng gắn với h/a bếp lửa.

- Những kỉ niệm về bà trong tâm tưởng NV trữ tình.

 + Kí ức đưa NV về những năm đói mòn đói mỏi. 

( Cái đói là đề tài quên thuộc của văn chương. Nhưng đó chỉ là cái cớ để t/g nhớ về 1 tuổi thơ cay cực, thiếu thốn vật chất nhưng không thiếu thốn tình nghĩa.)

 + Tuổi thơ của NV trữ tình luôn tươi sáng h/a của bà cùng tiếng chim tu hú.

 + H/a bà luôn bên cháu, chăm sóc nuôi dưỡng tuổi thơ cháu lớn lên.

· Bà là niềm tin là ngọn nguồn yêu thương của cháu.

+ Dẫu chiến tranh tàn phá ntn vẫn k thể phá nổi niềm  lạc quan, tin tưởng vào tương lai của bà

+ Đức tin đó truyền sang cháu như ngọn lửa truyền qua thế hệ sau.

- Sự k/hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm, miêu tả và tự sự khiến những kí ức hiện về sống động, chân thành

- Từ hồi tưởng đó t/g trở về với tuổi thơ, nhớ bà nhiều hơn

+ Nhà thơ kđ bếp lửa là hiện thân của bà và bà chính là bếp lửa sưởi ấm tâm hồn mình.

+ Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa- 1 h/a độc đáo.

* Kết bài.

- H/a của bà còn là h/a của QH, đất nước. T/c đối với bà suy rộng ra là t/y lớn của mỗi con nguời

- Bài học cho bản thân

II- Luyện nói.

1- Luyện nói theo nhóm.

2- Luyện nói trước lớp.




Hoạt động 3: Tìm tòi mở rộng.

- Tìm đọc một số bài văn Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

- Nắm chắc cách làm bài.

- Làm lại đề văn trên vào vở.

-  Chuẩn bị : Chương trình địa phương- TV

                                   -----------------------------------------------------------
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